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I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Định nghĩa
Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.
Ví dụ: 50 = 2.52; 80 = 24.5.
2. Chú ý
Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Phân tích một số ta thừa số nguyên tố
Phương pháp giải:
Để phân tích một số tự nhiên n (n > 1) ra thừa số nguyên tố ta thường phân tích theo cột dọc như sau:
Bước 1. Chia số n cho số nguyên tố (xét từ nhỏ đến lớn).
Bước 2. Lấy thương tìm được chia tiếp cho một số nguyên tố (cũng xét từ nhỏ đến lớn). Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi thương bằng 1.
Bước 3. Viết n dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.
Ví dụ: Phân tích 60 ra thừa số nguyên tố.
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1. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:
a) 46;		b) 275;
c) 98;	 	d)1035.
2. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:
a) 32;                                 		b) 175;
c) 120; 	   	d) 2020.
Dạng 2. Xác định các ước cửa một số
Phương pháp giải:
Để tìm các ước của số n (n> 1), ta làm như sau:
Bước 1. Phân tích n ra thừa số nguyên tố;
Bước 2. Sử dụng nhận xét n = a.b thì a và b là ước của n.
3. Tìm các ước của các số sau:
a) 24;	b)	63;
c) 30;	d)	124.
4. Tìm các ước của các số sau:
a) 12;	b)	15;
c) 76;	d)	121.
5. Tìm các ưóc nguyên tố của các số sau:
a) 525;	b)	144;
c) 180;	d)	76.
6. Tìm các ước nguyên tố của các số sau:
a) 124;	b)	196;
c) 63;	d)	105.

Dạng 3. Xác định số lượng các ước của một số
Phương pháp giải:
Để tính số lượng các ước của số tự nhiên m (m >1), ta thường làm như sau:
Cách 1. Liệt kê rồi đem tất cả các ước của m.
Cách 2. Ta xét dạng phân tích của số m ra thừa số nguyên tố:
- Nếu m = ax thì m có x + 1 ước.
- Nếu m = ax . by thì m có (x+ 1) (y+l) ước.
- Nếu m = ax. by. cz thì m có (x + l) (y + l) (z + l) ước.
7. Các số sau đây có tất cả bao nhiêu ước số?
a) 46;		b) 34.52;
c) 98;				d) 29.31.
8. Các số sau đây có tất cả bao nhiêu ước số?
a) 32;		b) 52.7;
c) 120;		d) 22.5.13.

Dạng 4. Bài toán đưa về việc phân tích một số ra các thừa số nguyên tố
Phương pháp giải:
Để giải bài toán dạng này, ta thường làm như sau:
Bước 1. Phân tích đề bài, đưa về việc tìm ước của một số;
Bước 2. Tìm ước của một số cho trước bằng cách phân tích số đó ra thừa số nguyên tố.
9. Tích của hai số tự nhiên là 50. Tìm mỗi số đó.
10. Tích của hai số tự nhiên là 44. Tìm mỗi số đó.
11. Thay dấu * bởi chữ số thích hợp:



a) *. = 106;			b) . = 377.
12. Thay dấư * bởi chữ Số thích hợp:



a) *.  = 51;			b) . = 221.
13. Bảo Ngọc có 50 bút chì màu và muốn chia đều số bút đó cho các em nhỏ. Hỏi Bảo Ngọc có thể chia đều cho bao nhiêu em? (Kể cả trường hợp cho 1 em hết bút chì màu).
14. Quang Minh có 42 viên bi và muốn chia đều số viên bi vào các hộp nhỏ. Hỏi Quang Minh có thể chia đều vào bao nhiêu hộp? (Kể cả trường hợp cho hết bi vào 1 hộp).
HƯỚNG DẪN

1.  	a) 46 = 2. 23 			b) 275 = 52.11.
c) 98 = 2. 72				d) 1035 = 32. 5.23.
2. Tương tự 1. HS tự làm.
3. 	a) 24 = 1.24 = 2.12 = 3.8 = 4.6 nên Ư (24) = {l;2;3;4;6;8;12;24}.
b) Tương tự câu a) ta có Ư(63) = {1;3;7;9;21;63}.
c) Ư (30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}.
d) Ư (124) = {1; 2; 4; 31; 62; 124}.
4. Tương tự 3. HS tự làm.
5. 	a) Vì 525 = 3.52 .7 nên các ước nguyên tố của 525 là: 3; 5; 7.
b) Vì 144 = 24 .32 nên các ước nguyên tố của 144 là: 2; 3.
c) Vì 180 = 22.32.5 nên các ước nguyên tố của 180 là: 2; 3; 5.
d) Vì 76 = 22.19 nên các ước nguyền tố của 76 là: 2; 19.
6. Tương tự 5. HS tự làm.
7. 	a) 	Cách 1. Ư(46) = (1;2;23;46}. Vậy 46 có tất cả 4 ước.
Cách 2. Ta xét dạng phân tích ra thừa số nguyên tố: 46 = 21 .231.
Vậy 46       có tất cả: (1 + 1).(1 + 1) = 4 ước.
b) Tượng tự câu a) 34.52 có tất cả: (4 + 1).(2 + 1) = 15 ước.
c) 98 = 2.72 có tất cả: (1+1).(2+1) = 6 ước.
d) 29.31 có tất cả: (1+ 1).(1 + 1) = 4 ước.
8. Tương tự 7. HS tự làm.
9. Mỗi số là một ước của 50.
Ta có 50 = 2.52 nên Ư (50) = {1;2;5;10;25;50}. Vậy các số phải tìm là: 1 và 50; 2 và 25; 5 và 10.
10. Tương tự 8. HS tự làm
11. 	a) Ta có Ư (106) = {l; 2; 53; 106} => 2.53 = 106.
b) Tương tự, 13. 29 = 377.
12. Tương tự 11. HS tự làm.
13. Số em nhỏ phải là ước của 50. Ta có 50 = 2.52 nên Ư (50) = {1; 2; 5; 10;25; 50}. Vậy Bảo Ngọc có thể chia đều cho 1; 2; 5; 10; 25; 50 các em nhỏ.
14. Tương tự 13. HS tự làm.
III.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN


1.Đường tuy gắn không đi sẽ không đến-Việc tuy nhỏ không làm sẽ không nên
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